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TT 
Danh mục loại 

hàng 

Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

năm 

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng 

Từ đầu 

năm đến 

hết 

tháng 

trước 

Ước 

thực 

hiện 

tháng 

báo 

cáo 

Lũy kế 

từ đầu 

năm 

đến hết 

tháng 

báo cáo 

Lũy kế 

cùng kỳ 

năm 

trước 

So 

sánh 

cùng 

kỳ 

năm 

trước 

(%) 

So sánh 

với kế 

hoạch 

năm (%) 

A B C 1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/1 

  Tổng số 1000 tấn 725,367 433,831 61,976 495,807 481,558 103% 68% 

  Hàng xuất khẩu 1000 tấn   106,367 15,195 121,562 121,508     

  Hàng nhập khẩu 1000 tấn   125,010 17,859 142,869 151,277     

  Hàng nội địa 1000 tấn   201,194 28,742 229,936 207,556     

  
Hàng quá cảnh bốc 

dỡ 
1000 tấn   1,260 180 1,440 1,217     

  Chia ra                 

1 Container 1000 tấn 252,253 143,574 20,511 164,085 166,025 99%   

    
1000 

Teus 
24,884 14,927 2,132 17,059 16,699 102% 69% 

  Xuất khẩu 1000 Tấn   48,653 6,950 55,603 52,267     

    
1000 

Teus 
  

4,938 705 
5,643 

5,450 
    

  Nhâp khẩu 1000 Tấn   51,449 7,350 58,799 58,071     

    
1000 

Teus 
  

5,091 727 
5,818 

5,503 
    

  Nội địa 1000 Tấn   43,472 6,210 49,682 55,687     

    
1000 

Teus 
  

4,898 700 
5,598 

5,746 
97%   

2 Hàng lỏng 1000 tấn 81,927 44,204 6,315 50,519 51,409 98% 62% 

  Xuất khẩu 1000 tấn   2,361 337 2,698 3,063     

  Nhập khẩu 1000 tấn   14,568 2,081 16,649 16,559     

  Nội địa 1000 tấn   27,275 3,896 31,171 31,787     

3 Hàng khô 1000 tấn 391,187 244,793 34,970 279,763 262,907 106% 72% 

  Xuất khẩu 1000 tấn   55,353 7,908 63,261 66,178     

  Nhập khẩu 1000 tấn   58,993 8,428 67,421 76,647     

  Nội địa 1000 tấn   130,447 18,635 149,082 120,082     

4 Hàng quá cảnh 1000 tấn 79,435 45,724 6,532 52,256 50,603 103% 66% 
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